ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

(CAO HỌC ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

Mã số học phần:         KTCS02                               Số giờ tín chỉ:       02

1. Mục tiêu: 

* Về kiến thức: 
· Nắm vững bản chất của đàm phán, vai trò của đàm phán trong công việc và cuộc sống; 
· Nắm được các bước của toàn bộ quá trình đàm phán;
· Nắm được các kỹ năng cần thiết trong quá trình chuẩn bị đàm phán và tiến hành đàm phán. 
· Nắm được các vấn đề cần lưu ý khi đàm phán trong một số lĩnh vực (đàm phán quốc tế, đàm phán hợp đồng, đàm phán giải quyết tranh chấp).

· Hiểu được những kinh nghiệm đàm phán thực tế của những nhà đàm phán nổi tiếng.
* Về kỹ năng: 

· Nắm được cách thức chuẩn bị đàm phán; biết cách xây dựng đề án đàm phán;

· Nắm được cách thức tiến hành đàm phán hiệu quả;
· Xử lý được các vấn đề thường gặp trong thực tiễn đàm phán.
* Về thái độ

· Trung thành với tổ quốc, tuân thủ pháp luật, chấp hành các chính sách của nhà nước;

· Có thái độ đúng đắn về đàm phán;

· Trau dồi đạo đức đối với người đàm phán;

· Tự tin, có phương pháp, có định hướng giải quyết được những vấn đề pháp lí nảy sinh trong quá trình đàm phán.
3. Giảng viên

3.1. Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Lan Anh
Chức danh: Giảng viên cao cấp - Phó Giáo sư, tiến sỹ

Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

Liên hệ: 0936444150 

Email: lananhlaw@yahoo.com.vn
3.2. Họ và tên giảng viên: Lê Hồng Hạnh
Chức danh: Giảng viên cao cấp – Giáo sư, tiến sỹ

Nơi công tác: Viện trưởng Viện nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN

Liên hệ: 0903404583

Email: lhhanhgs@gmail.com
3.3. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Hữu Huyên
Chức danh: Tiến sỹ

Nơi công tác: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp 
Liên hệ: 0969768899 

Email: huyennh@moj.gov.vn
3.4. Họ và tên giảng viên: Trần Mạnh Hùng
Chức danh: Thạc sỹ

Nơi công tác: Giám đốc BM Việt Nam

Liên hệ: 0983946868

Email: tmh@bmvn.com.vn
3.5. Họ và tên giảng viên: Trần Tuấn Phong
Chức danh: Thạc sỹ
Nơi công tác: Giám đốc Công ty VILAF – Hồng Đức

Liên hệ: 0913531288

Email: phong@vilaf.com.vn
3.6. Họ và tên giảng viên: Lê Đình Nghị
Chức danh: Tiến sỹ

Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

Liên hệ: 0908163888

Email: nghi.ld@gmail.com
4. Nội dung:
1. TỔNG QUAN VỀ ĐÀM PHÁN

1.1. Bản chất của đàm phán

1.2. Vai trò của đàm phán trong đời sống kinh tế - xã hội

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán 

1.4. Các nguyên tắc trong đàm phán

1.5. Các hình thức đàm phán

1.6. Các bước trong đàm phán

2. CÁC KỸ NĂNG CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN

2.1. Xác định bối cảnh đàm phán

2.2. Xác định khuôn khổ đàm phán

2.3. Xác định chiến lược và chiến thuật đàm phán

2.4. Xác định ngưỡng tối đa, ngưỡng tối thiểu và ZOPA

2.5. Xây dựng đề án đàm phán

3. CÁC KỸ NĂNG TIẾN HÀNH ĐÀM PHÁN

3.1. Giao tiếp trong đàm phán

3.2. Tranh luận, trao đổi thông tin

3.3. Xác định BATNA

3.4. Đàm phán đôi bên cùng có lợi

3.5. Nhượng bộ và thỏa hiệp

3.6. Kết thúc đàm phán

3.7. Thực hiện thỏa thuận

4. Hình thức tổ chức dạy - học:

Lý thuyết: 6 tiết = 6 giờ TC
Seminar: 24 tiết = 12 giờ TC
Làm việc nhóm: 24 tiết = 12 giờ TC

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Tài liệu tập huấn Kỹ năng đàm phán. Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO. Đơn vị tư vấn: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (Học viện Ngoại giao). https://www.academia.edu/32494116/T%C3%A0i_li%E1%BB%87u_t%E1%BA%ADp_hu%E1%BA%A5n_k%E1%BB%B9_n%C4%83ng_%C4%91%C3%A0m_ph%C3%A1n

6.2. Tài liệu tham khảo tự chọn:
· Nguyễn Thị Dung (Chủ biên), Kiến thức pháp lý và kỹ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2012.

· Philip O'Connor, Adrian Pilbeam and Fiona Scott-Barrett, Negotiating,  London: Longman, cop. 1992

· Leigh Thompson (Dương Cầm dịch), Nghệ thuật đàm phán, Hà Nội, NXB. Lao động - Xã hội, 2014
· Đinh Văn Tiến, Nghệ thuật đàm phán kinh doanh, Hà Nội, NXB. Chính trị Quốc gia, 1998

· Nguyễn Thành Lê, Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam (1968 - 1973), Hà Nội, NXB. Công thương, 2018

·  Roger Dawson (Nguyễn Kiều Vân dịch), Giữ thế thượng phong trên bàn đàm phán, Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2018 

· Kerry Patterson ... [et al.] ; Minh Hiếu dịch, Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao: sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc trên bàn đàm phán, Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2018
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy:

· Máy chiếu, màn hình phục vụ cho chương trình powerpoint;
· Bảng, bút dạ (hoặc phấn).

8. Chính sách đối với học phần

· Theo quy chế đào tạotrình độ thạc sĩ hiện hành;
· Thời gian kiểm tra giữa học phần và nộp bài tiểu luận được quy định trong lịch giảng công bố trước khi bắt đầu môn học, hình thức kiểm tra do giảng viên quyết định (bài kiểm tra hoặc thuyết trình nhóm) và công bố công khai.
· Các học viên tích cực phát biểu, tham gia các hoạt động thực hành kỹ năng được xem xét cộng điểm, tối đa 2 điểm do giảng viên quyết định.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá 
9.1. Đánh giá thường xuyên

· Kiểm diện.

· Minh chứng tham gia seminar, làm việc nhóm (nếu có)
· Các loại bài tập, tiểu luận.
9.2. Đánh giá định kì
	Hình thức
	Tỉ lệ

	Kiểm tra giữa học phần (bài kiểm tra hoặc thuyết trình nhóm)
	30%

	Tiểu luận cuối học phần
	70%


9.3. Hình thức và Tiêu chí đánh giá

· Hình thức: 

· Bài kiểm tra giữa học phần : Theo đề của giảng viên giảng dạy buổi có giờ kiểm tra.

· Thuyết trình nhóm: Các nhóm trao đổi, làm việc nhóm và cử người thuyết trình trên lớp theo chủ đề và yêu cầu của giảng viên viên giảng dạy buổi có giờ kiểm tra.

· Tiểu luận: Đánh máy, tối đa 10 trang A4, giãn dòng đơn, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

· Nội dung:
· Xác định vấn đề hợp lý: 2 điểm

· Giải quyết đúng vấn đề, có lập luận hợp lý: 7 điểm

· Ngôn ngữ trong sáng, trình bày tốt: 1 điểm

Tổng:
10 điểm

